
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

1 KT0312019.001 K26 QT1 69 302 Sáng Thứ 4 Phạm Thị Thanh Hương v TS

2 KT0312019.008 K25 QT 1 302 Sáng Thứ 4 Phạm Thị Thanh Hương v TS

3 KT0312019.009 K24 QT1 2 303 Sáng Thứ 4 Phạm Thị Thanh Hương v TS

4 KT0312019.003 K25 QT1 9 303 Sáng Thứ 4 Phạm Thị Thanh Hương v TS

5 KT0312019.002 K26 QT2 34 303 Sáng Thứ 4 Phạm Thị Thanh Hương v TS

6 KT0322019.003 K26 QT1 61 302 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

7 KT0322019.004 K25 QT 10 302 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

8 KT0322019.005 K25 QT 1 302 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

9 KT0322019.006 K25 QT1 1 303 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

10 KT0322019.007 K24 QT 1 303 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

11 KT0322019.002 K26 QT2 38 303 Chiều Thứ 4 Tăng Thị Hằng v TS

12 KT0542019.002 K26 QT1 18 Thứ 5
7h15-9h15

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

13 KT0542019.013 K25QT 9 Thứ 5
7h15-9h15

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

14 KT0542019.003 K26 QT1 35 Thứ 5
9h15-11h15

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

15 KT0542019.004 K26 QT2 14 Thứ 5
13h00-15h00

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

16 KT0542019.012 K25QT 13 Thứ 5
13h00-15h00

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

17 KT0542019.001 K24QT 1 Thứ 5
13h00-15h00

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

18 KT0542019.005 K26 QT2 33 Thứ 5
15h15-17h15

ngày 21/5/2020
Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

19 KT0372019.003 K26 QT1 61 302 Chiều Thứ 3 Nguyễn Thị Hường r Th/s

20 KT0372019.007 K25 QT 1 302 Chiều Thứ 3 Nguyễn Thị Hường r Th/s

21 KT0372019.006 K25 QT 9 302 Chiều Thứ 3 Nguyễn Thị Hường r Th/s
 

22 KT0372019.004 K26 QT2 43 302 Chiều Thứ 3 Nguyễn Thị Hường r Th/s

23 KT0562019.001 K26 QT1 80 2,5 0 302 Sáng Thứ 4
7h15-9h15

ngày 27/5/2020
Nguyễn Anh Minh r TS

24 KT0562019.002 K26 QT2 81 2,5 0 302 sáng Thứ 4
9h30-11h30

ngày 27/5/2020
Nguyễn Anh Minh r TS

25 KT0452019.254 K26 QT1 64 302 Sáng Thứ 6 Ngô Ánh Nguyệt Th/s

26 KT0452019.261 K25 KT1 6 302 Sáng Thứ 6 Ngô Ánh Nguyệt Th/s

27 KT0452019.258 K24 T 1 302 Sáng Thứ 6 Ngô Ánh Nguyệt Th/s

28 KT0452019.255 K26 QT2 45 2,5 0 302 Sáng Thứ 6
9h30-11h30

ngày 22/5/2020
Ngô Ánh Nguyệt Th/s

3

7h15-9h15

22/5/2020
QTTC

Quản trị kinh doanh 

quốc tế

13h-15h00

ngày 26/5/2020

13h-15h00

ngày 20/5/2020

15h15-17h15

ngày 20/5/2020
2,5

302

15h15-17h15

ngày 26/5/2020

3

3

3

Không 3

1

2,5 0

1

Lớp hành 

chính

Sỹ 

số

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Số 

TC
TÊN MÔN HỌC

Phòng 

học

KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT Mã lớp tín chỉ Họ và tên giảng viên Học vị

Số giờ 

KH Số 

buổi

Buổi 

học

Ngày 

học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

KHOA KINH TẾ

Dự 

kiến

 lịch thi

K26 - Hệ 

chính quy 

(Kỳ 6)

2,5

7h15-9h15

ngày 20/5/2020

9h30-11h30

ngày 20/5/2020

Sáng

Chiều1 302

0

1

2,5

2,5

2,5

3

1

2,5 0

Quản trị nhân lực

Quản trị chiến lược

Định giá tài sản

AVCN

1

Quản trị chất lượng QTH

Anh văn chuyên ngành 

quản trị phần 2

QTH

QTH

0

0

2,5

2,5

0

1

0

0

0

1



Thời gian học

LT TH Ngày

Lớp hành 

chính

Sỹ 

số

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Số 

TC
TÊN MÔN HỌC

Phòng 

học
TT Mã lớp tín chỉ Họ và tên giảng viên Học vị

Số giờ 

KH Số 

buổi

Buổi 

học

Ngày 

học

Dự 

kiến

 lịch thi

29 KT0712019.029 K26 KT1 62 2 2,5 0 402 Sáng Thứ 4
7h15-9h15

20/5/2020
Nguyễn Thanh Trang v TS

30 KT0712019.031 K25 KT1 5 2 403 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thanh Trang v TS

31 KT0712019.030 K26 KT2 59 2 403 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thanh Trang v TS

32 KT0772019.001 K26 KT1.1 31 Sáng Thứ 5 Nguyễn Thu Hà Th/s

33 KT0772019.005 K24 7 Sáng Thứ 5 Nguyễn Thu Hà Th/s

34 KT0772019.002 K26 KT1.2 34 Sáng Thứ 5 Nguyễn Thu Hà Th/s

35 KT0772019.008 K25 KT 18 Sáng Thứ 5 Nguyễn Thu Hà Th/s

36 KT0772019.011 K24 KT 2 Sáng Thứ 5 Nguyễn Thu Hà Th/s

37 KT0772019.003 K26 KT2.1 27 2,5 0 Chiều Thứ 5
13h00-15h00

21/5/2020
Nguyễn Thu Hà Th/s

38 KT0772019.004 K26 KT2.2 30 2,5 0 Chiều Thứ 5
15h15-17h15

21/5/2020
Nguyễn Thu Hà Th/s

39 KT0792019.001 K26 KT1 75 3 Sáng Thứ 6 Nguyễn Thị Liên Th/s

40 KT0792019.003 K25 KT 1 3 Sáng Thứ 6 Nguyễn Thị Liên Th/s

41 KT0792019.004 K25 KT1 1 3 Sáng Thứ 6 Nguyễn Thị Liên Th/s

42 KT0792019.002 K26 KT2 74 3 Sáng Thứ 6 Nguyễn Thị Liên Th/s

43 KT0452019.256 K26 KT1 62 Chiều Thứ 6 Ngô Ánh Nguyệt v Th/s

44 KT0452019.260 K25 QT 1 Chiều Thứ 6 Ngô Ánh Nguyệt v Th/s

45 KT0452019.257 K26 KT2 37 2,5 0 403 Chiều Thứ 6
15h15-17h15

22/5/2020
Ngô Ánh Nguyệt v Th/s

46 KT0662019.001 K26 KT1 67 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Lan Anh TS

47 KT0662019.004 K24 KT 2 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Lan Anh TS

48 KT0662019.005 K25 KT 3 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Lan Anh TS

49 KT0662019.003 K25KT1 14 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Lan Anh TS

50 KT0662019.002 K26 KT2 64 Chiều Thứ 2 Nguyễn Thị Lan Anh TS

51 KT0642019.020 K26 KT1 67 4 2,5 0 402 Sáng Thứ 4
7h15-9h15

27/5/2020
Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

52 KT0642019.023 K25 KT 2 4 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

53 KT0642019.022 K24 KT1 1 4 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

54 KT0642019.021 K26 KT2 60 4 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

Nguyễn Văn Hải

Kê toán hành chính sự 

nghiệp

403

Kế toán tài chính phần 2
2,5

3 2,5

403

NLKT

NLKT 1

0

3

2,5

2,5

0

1

0

1

0

Thuế

NLKT
2,5

2,5

1

0

402

NGƯỜI LẬP BIỂU

9h30-11h30

20/5/2020

Anh văn chuyên ngành 

kế toán phần 2

AVCN

1

1

7h15-9h15

21/5/2020
0

0

1

0

0

9h30-11h30

22/5/2020

13h-15h00

22/5/2020

Ngân hàng thương mại
KT Vi 

mô

3Định giá tài sản TCDN

403

402

402

403

103

7h15-9h15

22/5/2020
402

13h-15h00

 25/5/2020

15h15-17h15

 25/5/2020

9h30-11h30

27/5/2020

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Tiến Hùng

9h30-11h30

21/5/2020

2,5

2,5

2,5

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

Kế toán thuế



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

11 KT0612019.226 K27 KT1 95 4 2,5 0 305 Sáng Thứ 2
7h15-9h15

25/5/2020
Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

12 KT0612019.228 K25 KT 3 4 103 Sáng Thứ 2 Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

13 KT0612019.227 KI27 KT2 80 4 103 Sáng Thứ 2 Nguyễn Thị Thu Thủy v GVC

1
KT0602019.437

K27 KT1 99 3 305 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

2
KT0602019.445

K24 KT 2 3 305 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

3
KT0602019.444

K25 KT 1 3 305 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

4
KT0602019.446

K25 KT 1 3 103 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

5
KT0602019.447

K25QT 3 3 103 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

6
KT0602019.448

K23 QT 1 3 103 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

7
KT0602019.438

KI27 KT2 97 3 103 Sáng Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

8 KT0592019.221 K27 KT1 102 3 305 Chiều Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

9 KT0592019.223 K25 QT1 2 3 305 Chiều Thứ 3 Lê Thị Hằng v TS

10 KT0592019.222 KI27 KT2 101 3 2,5 0 103 Chiều Thứ 3
15h15-17h15

28/5/2020
Lê Thị Hằng v TS

14 KT0272019.234 K27 KT1 100 3 305 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

15 KT0272019.239 K26 QT 1 3 305 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

16 KT0272019.238 K26 QT 1 3 103 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

17 KT0272019.237 K24 KT 1 3 103 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

18 KT0272019.236 K25 QT1 1 3 103 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

19 KT0272019.235 KI27 KT2 92 3 103 Sáng Thứ 4 Trương Công Lý v TS

20 KT0282019.542 K27 QT1 90 2 405 Sáng Thứ 7 Lại Lâm Anh v TS

21 KT0282019.545 K27 QT 3 2 405 Sáng Thứ 7 Lại Lâm Anh v TS

22 KT0282019.543 K27 QT2 54 2 2,5 0 103 Sáng Thứ 7
10h-12h00

23/5/2020
Lại Lâm Anh v TS

Học vị
Dự kiến 

lịch thi

7h15-9h15

28/5/2020

9h30-11h30

28/5/2020

13h-15h00

28/5/2020

9h30-11h30

25/5/2020

K27 - Hệ chính quy 

(Kỳ 4)

Họ và tên giảng viên

1

LTTCTT 1

0

0

2,5

2,5

KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC
LỚP hành 

chính

2,5

1

0

0

2,5

2,5

8h00-10h00

23/5/2020

9h30-11h30

27/5/2020

Số 

TC

7h15-9h15

27/5/2020

Phòng 

học
Buổi học Ngày học

Số 

buổi

Điều kiện

tiên quyết
Sỹ số

Số giờ KH

Quản trị kinh doanh Không 1

0

0

Luật kinh tế PLĐC

2,5
Vi mô

Vĩ mô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

KHOA KINH TẾ

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính I

Kinh tế quốc tế

1

2,5

NLKT

0



Thời gian học

LT TH Ngày

Học vị
Dự kiến 

lịch thi
Họ và tên giảng viênTT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC

LỚP hành 

chính

Số 

TC

Phòng 

học
Buổi học Ngày học

Số 

buổi

Điều kiện

tiên quyết
Sỹ số

Số giờ KH

23 KT0282019.544 K27 QT3
Vi mô

Vĩ mô
58 2 2,5 0 1 404 Chiều Thứ 7

13h-15h00

23/5/2020
Lại Lâm Anh v TS

29 KT0192019.133 K27 QT1 90 3 2,5 0 405 Sáng Thứ 2
7h15-9h15

25/5/2020
Bùi Đức Hưng v TS

30 KT0192019.136 K25 QT1 2 3 103 Sáng Thứ 2 Bùi Đức Hưng v TS

31 KT0192019.134 K27 QT2 57 3 103 Sáng Thứ 2 Bùi Đức Hưng v TS

32 KT0192019.135 K27 QT3 Vi mô 92 3 2,5 0 1 404 Chiều Thứ 2
13h-15h00

25/5/2020
Bùi Đức Hưng v TS

38 KT0502019.001 K27 QT3 LTTCTT 32 3 404 Chiều Thứ 2
15h15-17h15

25/5/2020
Phan Phương Thảo v Th/s

39 KT0502019.002 K26 KT LTTCTT 5 3 404 Chiều Thứ 2
15h15-17h15

25/5/2020
Phan Phương Thảo v Th/s

40 KT0502019.004 K25 QT LTTCTT 2 404 Chiều Thứ 2
15h15-17h15

25/5/2020
Phan Phương Thảo v Th/s

24 KT0182019.002 K27 QT1 93 3 405 Sáng Thứ 3 Đào Thị Thu Hiền v Th/s

25 KT0182019.009 K25 QT1 1 3 405 Sáng Thứ 3 Đào Thị Thu Hiền v Th/s

26 KT0182019.006 K25 QT1 8 3 103 Chiều Thứ 3 Đào Thị Thu Hiền v Th/s

27 KT0182019.003 K27 QT2 94 3 103 Chiều Thứ 3 Đào Thị Thu Hiền v Th/s

28 KT0182019.004 K27 QT3 Không 62 3 2,5 0 1 404 Chiều Thứ 3
13h-15h00

26/5/2020
Đào Thị Thu Hiền v Th/s

41 MHN6092019.011 K27 QT Không 31 2 102 Thứ 4 Trương Công Lý v TS

42 MHN6092019.012 K27 KT Không 8 2 102 Thứ 4 Trương Công Lý v TS

43 MHN6092019.013 K1 TMĐT Không 2 2 102 Thứ 4 Trương Công Lý v TS

33 KT0292019.241 K27 QT1 97 3 2,5 405 Sáng Thứ 4 Phan Bá Thịnh v Th/s

34 KT0292019.245 K25 QT 1 3 2,5 405 Sáng Thứ 4 Phan Bá Thịnh v Th/s

35 KT0292019.244 K25 QT 1 3 2,5 405 Sáng Thứ 4 Phan Bá Thịnh v Th/s

36 KT0292019.242 K27 QT2 86 3 2,5 405 Sáng Thứ 4 Phan Bá Thịnh v Th/s

37 KT0292019.243 Quản trị học K27 QT3 Không 90 3 2,5 404 Chiều Thứ 4
13h-15h00

27/5/2020
Phan Bá Thịnh v Th/s

9h30-11h30

27/5/2020

15h15-17h15

27/5/2020

7h15-9h15

27/5/2020

7h15-9h15

26/5/2020

9h30-11h30

26/5/2020

1

Chiều0 1

2,5

12,5 0

0

Không

2,5

1Không

0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Quản trị học

Quản lý Nhà nước về 

kinh tế

Thuế

Pháp luật đại cương

Kinh tế phát triển

2,5

2,5

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến HùngNguyễn Văn Hải

Kinh tế quốc tế

9h30-11h30

25/5/2020
0

Vi mô



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

1 KT0162019.005 K28 KT1 94 304 sáng Thứ 5
7h15 ngày

21/5/2020
Nguyễn Thị Thu Hường v TS

2 KT0162019.004 K28 KT2 92 304 Sáng Thứ 5
9h15 ngày

21/5/2020
Nguyễn Thị Thu Hường v TS

3 KT0232019.13332 K28 KT1 95 304 Chiều Thứ 5 Nguyễn Thị Lan Anh v TS

4 KT0232019.133443 K25 KT 1 304 Chiều Thứ 5 Nguyễn Thị Lan Anh v TS

5 KT0232019.133448 K26,27 KT 5 304 Chiều Thứ 5 Nguyễn Thị Lan Anh v TS

6 KT0232019.133339 K26,7KT 7 304 Chiều Thứ 5 Nguyễn Thị Lan Anh v TS

7 KT0232019.13331 K28 KT2 95 304 Chiều Thứ 5 Nguyễn Thị Lan Anh v TS

8 MHN1072019.008 K28 KT2 93 5 0 1 304 Sáng Thứ 4
7h15-11h30

27/5/2020
Ngô Xuân Phương v TS

9 MHN1072019.009 K28 KT1 51 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

10 MHN1072019.015 K26,27 QT 1 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

11 MHN1072019.014 K1 TMĐT 6 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

12 MHN1072019.017 KT 26 1 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

13 MHN1072019.018 K1 TMĐT 1 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

14 MHN1072019.013 K25 QT 2 304 Chiều Thứ 4 Ngô Xuân Phương v TS

LỚP hành 

chính

Điều 

kiện

tiên 

quyết

KHOA KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

Sỹ số
Số 

TC

2,5 0

TT Mã lớp tín chỉ TÊN MÔN HỌC

không 3

Số giờ 

KH

Nguyên lý kế toán

2,5

Kinh tế vi mô

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

Số 

buổi

Buổi 

học

Ngày 

học

KẾ HOẠCH ÔN TẬP

13h-17h

27/5/2020

Toán ứng dụng 

trong kinh tế
không 1054

15h15-17h15

21/5/2020
0

2,5 0

không 3 1

1

Phòng 

học

13h-15h00

21/5/2020

Thời gian

 đăng ký 

trên

 CTMS

K28KT1,2

 - Hệ chính quy (Kỳ 2)

Dự kiến 

lịch thi
Họ và tên giảng viên Học vị

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hải



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học

LT TH Ngày

3 KT0162019.006 Kinh tế vi mô K28TM không 67 3 2,5 0 1 402 Chiều Thứ 5
13h00-15h00

21/5/2020
Nguyễn Thị Thu Hường v TS

6 KT0442019.229 K28TM Tin ĐC 70 3 404 Sáng Thứ 2
7h15-9h15

25/5/2020
Mai Thị Phương v Th/s

7 KT0442019.230 K25 QT Tin ĐC 70 3 404 Sáng Thứ 2
7h15-9h15

25/5/2020
Mai Thị Phương v Th/s

1 KT0232019.13341 K25 QT không 2 3 404 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thanh Trang v TS

2 KT0232019.13333 K28TM không 67 3 404 Sáng Thứ 4 Nguyễn Thanh Trang v TS

4 KT0142019.154
K28 

QTKD
không 25 3 404 Sáng Thứ 6

7h15-9h15

29/5/2020
Nguyễn Thị Mỹ Hằng v GVC

5 KT0142019.151 K28TM không 70 3 404 Sáng Thứ 6
7h15-9h15

29/5/2020
Nguyễn Thị Mỹ Hằng v GVC

Số 

TC

Số giờ KH

0

2,5

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Hải

LỚP hành 

chính

Điều kiện

tiên quyết
Sỹ số

Nguyên lý kế toán

Lý thuyết xác suất

 & thống kê toán

TÊN MÔN HỌC

Thương mại điện tử

Họ và tên giảng viên

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến Hùng

K01TMĐT - Hệ chính quy 

(Kỳ 2)

Học vị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

KHOA KINH TẾ

KẾ HOẠCH ÔN TẬP

Địa điểm: Khu giảng đường Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT Mã lớp tín chỉ
Số 

buổi

Phòng 

học

7h15-9h15

28/5/2020

0 1

Dự kiến 

lịch thi

Buổi 

học

Ngày 

học

12,5

2,5 10


